
CÁC THÀNH TỐ SUV

C-SUV

Động cơ Smartstream 
mạnh mẽ 

03 TRUYỀN ĐỘNG

Hệ thống treo thế hệ 
mới hoạt động êm dịu 
đáp ứng nhiều điều kiện 
vận hành; 

05 HỆ THỐNG TREO

01 KIỂU DÁNG
Kiểu dáng năng động và linh hoạt

Hệ thống điều khiển 
thông minh

04 HỆ THỐNG 
ĐIỀU KHIỂN

Khung gầm cứng vững, chịu lực cao; 
thân xe thiết kế vững chãi và tối ưu 
khí động học 

02 KHUNG GẦM - THÂN XE

Carens là mẫu xe C-SUV với thiết kế hiện đại, thể thao, vận hành mạnh mẽ, êm dịu, 
không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi.

BOLD FOR NATURE

ĐẬM CHẤT TỰ NHIÊN

Triết lý thiết kế mới
OPPOSITES UNITED

Sự tích hợp những yếu tố đối lập

NĂNG ĐỘNG

4,540

2,780

LINH HOẠT

Kích thước vượt trội
Chiều dài cơ sở

lớn nhất phân khúc
và khoảng sáng gầm xe lớn

ÊM DỊU

Nền tảng SUV
Sở hữu đầy đủ các yếu tố tạo nên 

một mẫu SUV mạnh mẽ

Carens là mẫu xe thế hệ mới thuộc dãy sản phẩm SUV cỡ trung của thương hiệu Kia, ứng dụng thành tố 
“Bold for Nature - Đậm chất tự nhiên” trong triết lý thiết kế mới “OPPOSITES UNITED” và nền tảng SUV
với kích thước vượt trội.Carens

Mẫu xe SUV thế hệ mới

MÀU NGOẠI THẤT

Trắng (GWP)
Glacial White Pearl

Xám (KLG)
Steel Grey

Vàng cát (QYG)
BeigeGold

Xanh (M4B)
Mineral Blue

Xanh sẫm (D9B)
Deep Chroma Blue

Đỏ (CR5)
Runway Red

Đỏ sẫm (MR5)
Sunset Red

Đen (FSB)
Fusion Black

www.facebook.com/KiaVietNam.Official1900.545.591 www.youtube.com/kiavietnamofficial www.kiavietnam.com.vn

Thông tin và hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác so với thực tế. Các chi tiết trên xe có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng liên hệ Đại lý Kia gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.

V3.280825

PHIÊN BẢN / VARIANT Carens 1.5G IVT Carens 1.5G Luxury Carens 1.4T Signature

KÍCH THƯỚC / DIMENSIONS
Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) 4,540 x 1,800 x 1,750
Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) 2.78
Bán kính quay vòng (m) / Turning circle (m) 5.3
Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) 190
Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) 216
Số chỗ ngồi / Seat Capacity 7
DẪN ĐỘNG / PERFORMANCE
Loại động cơ / Engine type SmartStream 1.5G SmartStream 1.5G SmartStream 1.4T - GDi
Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) 113 / 6,300 113 / 6,300 138 / 6,000
Mômen xoắn cực đại (N.m/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) 144 / 4,500 144 / 4,500 242 / 1,500 - 3,200
Hộp số / Transmission IVT IVT 7DCT
Hệ thống dẫn động / Drivetrain Cầu trước / FWD Cầu trước / FWD Cầu trước / FWD

Hệ thống treo trước & sau / Front & rear suspensions
McPherson & thanh cân 

bằng / MacPherson & 
Torsion bar

McPherson & thanh cân 
bằng / MacPherson & 

Torsion bar

McPherson & thanh cân 
bằng / MacPherson & 

Torsion bar
Hệ thống phanh trước & sau / Front & Rear brake systems Đĩa & đĩa / Disc & Disc Đĩa & đĩa / Disc & Disc Đĩa & đĩa / Disc & Disc
Thông số lốp xe / Tyres 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17
Chế độ lái (Normal, Eco, Sport, Smart) / Drive mode (Normal, Eco, Sport) - - ●
NGOẠI THẤT / EXTERIOR
Cụm đèn trước / Headlights Halogen LED LED
Đèn pha tự động / Automatic headlight control ● ● ●
Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights - LED LED
Đèn sương mù / Fog lights - - LED
Cụm đèn sau / Rear combination lamps LED LED LED
Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện /
Electric & Folding Outside Mirrors ● ● ●

Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers - ● ●
Baga mui / Roof rails - ● ●
Cốp điện / Power Tailgate - - ●
Cửa sổ trời / Sunroof - - ●
NỘI THẤT - TIỆN NGHI / INTERIOR - CONVENIENCE
Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel ● ● ●
Chất liệu ghế / Seat trim Da / Leather Da / Leather Da / Leather
Ghế lái chỉnh điện / Power driver's seat - - ●
Làm mát hàng ghế trước / Ventilated 1st-row seats - - ●
Màn hình đa thông tin / Digital Driver Cluster 4.2” 4.2” 4.2”
Màn hình giải trí trung tâm AVN / Touch Screen Infotainment AVN 8'' AVN 10.25'' AVN 10.25''
Apple Carplay & Android Auto / Apple Carplay & Android Auto ● ● ●
Hệ thống điều hòa tự động / Automatic air-conditioning - ● ●

Cửa gió điều hòa cho hàng ghế 2 / 2nd row roof vents Hàng 2 và 3 / 2nd & 3rd 
row

Hàng 2 và 3 / 2nd & 3rd 
row

Hàng 2 và 3 / 2nd & 3rd 
row

Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm /
Smart key remote with push-button Start ● ● ●

Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start ● ● ●

Hệ thống âm thanh / Sound system 6 loa / 6 speakers 6 loa / 6 speakers 8 loa Bose / Bose 8 
speakers

Sạc không dây / Wireless charger - - ●
Đèn viền nội thất / Ambient light - ● ●
AN TOÀN / SAFETY
Số túi khí / Airbags 2 2 6
Hệ thống ABS, ESC, HAC / ABS, ESC, HAC systems ● ● ●
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking sensor Sau / Rear Trước & sau / Front & rear Trước & sau / Front & rear
Camera lùi / Rear View Monitor ● ● ●
Cảm biến áp suất lốp / Tyre Pressure Monitoring System - - ●
Điều khiển hành trình + hỗ trợ giới hạn tốc độ (MSLA) / Cruise Control - ● ●
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC / DownHill Brake Control - - ●
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AN TOÀN / SAFETY
Số túi khí / Airbags 2 2 6
Hệ thống ABS, ESC, HAC / ABS, ESC, HAC systems ● ● ●
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Vô lăng D-cut thể thao
tích hợp các phím chức năng

Màn hình giải trí trung tâm 10.25 inch
kết nối Apple Carplay/Android Auto

Hệ thống cửa gió âm trần giúp làm mát nhanh
và phân bổ nhiệt độ đều trong xe 

Cổng USB, nguồn 12V-DC sạc type-C tiện lợi 
cho 3 hàng ghế

Hệ thống loa Bose cao cấp mang đến
chất lượng âm thanh chân thực và sống động

Hệ thống đèn nội thất tùy chỉnh
theo cá tính và sở thích 

Chế độ làm mát hàng ghế trước
với 3 cấp độ tùy chọnKHOANG HÀNH LÝ LINH HOẠT & HỮU DỤNG 

216 L
(sau hàng 3)

1,164 L
(sau hàng 1)

645 L
(sau hàng 2)

4 cấp độ gió cho hàng ghế phía sau

Hàng ghế 2 gập một chạm tiện lợi

Độ ngả lưng lên đến 128°

128°

Cửa sổ trời với chức năng
chống kẹp

KHÔNG GIAN NỘI THẤT HIỆN ĐẠI MANG PHONG CÁCH TƯƠNG LAI

THIẾT KẾ CỦA TƯƠNG LAI, KIẾN TẠO SỰ KHÁC BIỆT
Carens là mẫu xe C-SUV với thiết kế thể thao, hiện đại,

không gian nội thất rộng rãi và đa dụng.

Cản sau 2 tone màu với hoạ tiết kim cương
mang lại ấn tượng mạnh mẽ, tương phản

Đèn định vị LED độc đáo lấy cảm hứng từ bản đồ các chòm sao.
Cụm đèn chiếu sáng mô phỏng tinh thể pha lê

Mâm xe 17” 2-tone với thiết kế dạng lốc xoáy
hiện đại và độc đáo

Cụm đèn hậu LED được thiết kế liền mạch
mang đến cảm giác sắc sảo

AN TOÀN TỐI ƯU

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DBC)

Cảm biến cảnh báo va chạm
phía trước và sau 

Cảm biến áp suất lốp
(TPMS)

Hệ thống 4 phanh đĩa
(ABS)

6 túi khí

138hp
 @ 6000rpm

 Động Cơ SmartStream 1.5G (Xăng)

113hp
@ 6300rpm

 Động Cơ SmartStream 1.4 T-GDi (Xăng tăng áp)

144Nm
@ 4500rpm

242Nm
@ 1500~3200rpm

MẠNH MẼ LINH HOẠT
Đa dạng chế độ vận hành Comfort - Eco - Smart

Các đường nét sắc sảo và hiện đại kết hợp cùng thành tố 
"Bold for Nature – Đậm chất tự nhiên" mang đến một thiết kế

theo xu hướng tương lai, tạo sự khác biệt.
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Cửa sổ trời với chức năng
chống kẹp

KHÔNG GIAN NỘI THẤT HIỆN ĐẠI MANG PHONG CÁCH TƯƠNG LAI

THIẾT KẾ CỦA TƯƠNG LAI, KIẾN TẠO SỰ KHÁC BIỆT
Carens là mẫu xe C-SUV với thiết kế thể thao, hiện đại,

không gian nội thất rộng rãi và đa dụng.

Cản sau 2 tone màu với hoạ tiết kim cương
mang lại ấn tượng mạnh mẽ, tương phản

Đèn định vị LED độc đáo lấy cảm hứng từ bản đồ các chòm sao.
Cụm đèn chiếu sáng mô phỏng tinh thể pha lê

Mâm xe 17” 2-tone với thiết kế dạng lốc xoáy
hiện đại và độc đáo

Cụm đèn hậu LED được thiết kế liền mạch
mang đến cảm giác sắc sảo

AN TOÀN TỐI ƯU

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DBC)

Cảm biến cảnh báo va chạm
phía trước và sau 

Cảm biến áp suất lốp
(TPMS)

Hệ thống 4 phanh đĩa
(ABS)

6 túi khí

138hp
 @ 6000rpm

 Động Cơ SmartStream 1.5G (Xăng)

113hp
@ 6300rpm

 Động Cơ SmartStream 1.4 T-GDi (Xăng tăng áp)

144Nm
@ 4500rpm

242Nm
@ 1500~3200rpm

MẠNH MẼ LINH HOẠT
Đa dạng chế độ vận hành Comfort - Eco - Smart

Các đường nét sắc sảo và hiện đại kết hợp cùng thành tố 
"Bold for Nature – Đậm chất tự nhiên" mang đến một thiết kế

theo xu hướng tương lai, tạo sự khác biệt.
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Cổng USB, nguồn 12V-DC sạc type-C tiện lợi 
cho 3 hàng ghế

Hệ thống loa Bose cao cấp mang đến
chất lượng âm thanh chân thực và sống động

Hệ thống đèn nội thất tùy chỉnh
theo cá tính và sở thích 
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CÁC THÀNH TỐ SUV

C-SUV

Động cơ Smartstream 
mạnh mẽ 

03 TRUYỀN ĐỘNG

Hệ thống treo thế hệ 
mới hoạt động êm dịu 
đáp ứng nhiều điều kiện 
vận hành; 

05 HỆ THỐNG TREO

01 KIỂU DÁNG
Kiểu dáng năng động và linh hoạt

Hệ thống điều khiển 
thông minh

04 HỆ THỐNG 
ĐIỀU KHIỂN

Khung gầm cứng vững, chịu lực cao; 
thân xe thiết kế vững chãi và tối ưu 
khí động học 

02 KHUNG GẦM - THÂN XE

Carens là mẫu xe C-SUV với thiết kế hiện đại, thể thao, vận hành mạnh mẽ, êm dịu, 
không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi.

BOLD FOR NATURE

ĐẬM CHẤT TỰ NHIÊN

Triết lý thiết kế mới
OPPOSITES UNITED

Sự tích hợp những yếu tố đối lập

NĂNG ĐỘNG

4,540

2,780

LINH HOẠT

Kích thước vượt trội
Chiều dài cơ sở

lớn nhất phân khúc
và khoảng sáng gầm xe lớn

ÊM DỊU

Nền tảng SUV
Sở hữu đầy đủ các yếu tố tạo nên 

một mẫu SUV mạnh mẽ

Carens là mẫu xe thế hệ mới thuộc dãy sản phẩm SUV cỡ trung của thương hiệu Kia, ứng dụng thành tố 
“Bold for Nature - Đậm chất tự nhiên” trong triết lý thiết kế mới “OPPOSITES UNITED” và nền tảng SUV
với kích thước vượt trội.Carens

Mẫu xe SUV thế hệ mới

MÀU NGOẠI THẤT

Trắng (GWP)
Glacial White Pearl

Xám (KLG)
Steel Grey

Vàng cát (QYG)
BeigeGold

Xanh (M4B)
Mineral Blue

Xanh sẫm (D9B)
Deep Chroma Blue

Đỏ (CR5)
Runway Red

Đỏ sẫm (MR5)
Sunset Red

Đen (FSB)
Fusion Black

www.facebook.com/KiaVietNam.Official1900.545.591 www.youtube.com/kiavietnamofficial www.kiavietnam.com.vn

Thông tin và hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác so với thực tế. Các chi tiết trên xe có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng liên hệ Đại lý Kia gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.

V3.280825

PHIÊN BẢN / VARIANT Carens 1.5G IVT Carens 1.5G Luxury Carens 1.4T Signature

KÍCH THƯỚC / DIMENSIONS
Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) 4,540 x 1,800 x 1,750
Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) 2.78
Bán kính quay vòng (m) / Turning circle (m) 5.3
Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) 190
Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) 216
Số chỗ ngồi / Seat Capacity 7
DẪN ĐỘNG / PERFORMANCE
Loại động cơ / Engine type SmartStream 1.5G SmartStream 1.5G SmartStream 1.4T - GDi
Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) 113 / 6,300 113 / 6,300 138 / 6,000
Mômen xoắn cực đại (N.m/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) 144 / 4,500 144 / 4,500 242 / 1,500 - 3,200
Hộp số / Transmission IVT IVT 7DCT
Hệ thống dẫn động / Drivetrain Cầu trước / FWD Cầu trước / FWD Cầu trước / FWD

Hệ thống treo trước & sau / Front & rear suspensions
McPherson & thanh cân 

bằng / MacPherson & 
Torsion bar

McPherson & thanh cân 
bằng / MacPherson & 

Torsion bar

McPherson & thanh cân 
bằng / MacPherson & 

Torsion bar
Hệ thống phanh trước & sau / Front & Rear brake systems Đĩa & đĩa / Disc & Disc Đĩa & đĩa / Disc & Disc Đĩa & đĩa / Disc & Disc
Thông số lốp xe / Tyres 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17
Chế độ lái (Normal, Eco, Sport, Smart) / Drive mode (Normal, Eco, Sport) - - ●
NGOẠI THẤT / EXTERIOR
Cụm đèn trước / Headlights Halogen LED LED
Đèn pha tự động / Automatic headlight control ● ● ●
Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights - LED LED
Đèn sương mù / Fog lights - - LED
Cụm đèn sau / Rear combination lamps LED LED LED
Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện /
Electric & Folding Outside Mirrors ● ● ●

Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers - ● ●
Baga mui / Roof rails - ● ●
Cốp điện / Power Tailgate - - ●
Cửa sổ trời / Sunroof - - ●
NỘI THẤT - TIỆN NGHI / INTERIOR - CONVENIENCE
Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel ● ● ●
Chất liệu ghế / Seat trim Da / Leather Da / Leather Da / Leather
Ghế lái chỉnh điện / Power driver's seat - - ●
Làm mát hàng ghế trước / Ventilated 1st-row seats - - ●
Màn hình đa thông tin / Digital Driver Cluster 4.2” 4.2” 4.2”
Màn hình giải trí trung tâm AVN / Touch Screen Infotainment AVN 8'' AVN 10.25'' AVN 10.25''
Apple Carplay & Android Auto / Apple Carplay & Android Auto ● ● ●
Hệ thống điều hòa tự động / Automatic air-conditioning - ● ●

Cửa gió điều hòa cho hàng ghế 2 / 2nd row roof vents Hàng 2 và 3 / 2nd & 3rd 
row

Hàng 2 và 3 / 2nd & 3rd 
row

Hàng 2 và 3 / 2nd & 3rd 
row

Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm /
Smart key remote with push-button Start ● ● ●

Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start ● ● ●

Hệ thống âm thanh / Sound system 6 loa / 6 speakers 6 loa / 6 speakers 8 loa Bose / Bose 8 
speakers

Sạc không dây / Wireless charger - - ●
Đèn viền nội thất / Ambient light - ● ●
AN TOÀN / SAFETY
Số túi khí / Airbags 2 2 6
Hệ thống ABS, ESC, HAC / ABS, ESC, HAC systems ● ● ●
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking sensor Sau / Rear Trước & sau / Front & rear Trước & sau / Front & rear
Camera lùi / Rear View Monitor ● ● ●
Cảm biến áp suất lốp / Tyre Pressure Monitoring System - - ●
Điều khiển hành trình + hỗ trợ giới hạn tốc độ (MSLA) / Cruise Control - ● ●
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC / DownHill Brake Control - - ●



CÁC THÀNH TỐ SUV

C-SUV

Động cơ Smartstream 
mạnh mẽ 

03 TRUYỀN ĐỘNG

Hệ thống treo thế hệ 
mới hoạt động êm dịu 
đáp ứng nhiều điều kiện 
vận hành; 

05 HỆ THỐNG TREO

01 KIỂU DÁNG
Kiểu dáng năng động và linh hoạt

Hệ thống điều khiển 
thông minh

04 HỆ THỐNG 
ĐIỀU KHIỂN

Khung gầm cứng vững, chịu lực cao; 
thân xe thiết kế vững chãi và tối ưu 
khí động học 

02 KHUNG GẦM - THÂN XE

Carens là mẫu xe C-SUV với thiết kế hiện đại, thể thao, vận hành mạnh mẽ, êm dịu, 
không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi.

BOLD FOR NATURE

ĐẬM CHẤT TỰ NHIÊN

Triết lý thiết kế mới
OPPOSITES UNITED

Sự tích hợp những yếu tố đối lập

NĂNG ĐỘNG

4,540

2,780

LINH HOẠT

Kích thước vượt trội
Chiều dài cơ sở

lớn nhất phân khúc
và khoảng sáng gầm xe lớn

ÊM DỊU

Nền tảng SUV
Sở hữu đầy đủ các yếu tố tạo nên 

một mẫu SUV mạnh mẽ

Carens là mẫu xe thế hệ mới thuộc dãy sản phẩm SUV cỡ trung của thương hiệu Kia, ứng dụng thành tố 
“Bold for Nature - Đậm chất tự nhiên” trong triết lý thiết kế mới “OPPOSITES UNITED” và nền tảng SUV
với kích thước vượt trội.Carens

Mẫu xe SUV thế hệ mới

MÀU NGOẠI THẤT

Trắng (GWP)
Glacial White Pearl

Xám (KLG)
Steel Grey

Vàng cát (QYG)
BeigeGold

Xanh (M4B)
Mineral Blue

Xanh sẫm (D9B)
Deep Chroma Blue

Đỏ (CR5)
Runway Red

Đỏ sẫm (MR5)
Sunset Red

Đen (FSB)
Fusion Black

www.facebook.com/KiaVietNam.Official1900.545.591 www.youtube.com/kiavietnamofficial www.kiavietnam.com.vn

Thông tin và hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác so với thực tế. Các chi tiết trên xe có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng liên hệ Đại lý Kia gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.

V3.280825

PHIÊN BẢN / VARIANT Carens 1.5G IVT Carens 1.5G Luxury Carens 1.4T Signature

KÍCH THƯỚC / DIMENSIONS
Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) 4,540 x 1,800 x 1,750
Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) 2.78
Bán kính quay vòng (m) / Turning circle (m) 5.3
Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) 190
Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) 216
Số chỗ ngồi / Seat Capacity 7
DẪN ĐỘNG / PERFORMANCE
Loại động cơ / Engine type SmartStream 1.5G SmartStream 1.5G SmartStream 1.4T - GDi
Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) 113 / 6,300 113 / 6,300 138 / 6,000
Mômen xoắn cực đại (N.m/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) 144 / 4,500 144 / 4,500 242 / 1,500 - 3,200
Hộp số / Transmission IVT IVT 7DCT
Hệ thống dẫn động / Drivetrain Cầu trước / FWD Cầu trước / FWD Cầu trước / FWD

Hệ thống treo trước & sau / Front & rear suspensions
McPherson & thanh cân 

bằng / MacPherson & 
Torsion bar

McPherson & thanh cân 
bằng / MacPherson & 

Torsion bar

McPherson & thanh cân 
bằng / MacPherson & 

Torsion bar
Hệ thống phanh trước & sau / Front & Rear brake systems Đĩa & đĩa / Disc & Disc Đĩa & đĩa / Disc & Disc Đĩa & đĩa / Disc & Disc
Thông số lốp xe / Tyres 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17
Chế độ lái (Normal, Eco, Sport, Smart) / Drive mode (Normal, Eco, Sport) - - ●
NGOẠI THẤT / EXTERIOR
Cụm đèn trước / Headlights Halogen LED LED
Đèn pha tự động / Automatic headlight control ● ● ●
Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights - LED LED
Đèn sương mù / Fog lights - - LED
Cụm đèn sau / Rear combination lamps LED LED LED
Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện /
Electric & Folding Outside Mirrors ● ● ●

Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers - ● ●
Baga mui / Roof rails - ● ●
Cốp điện / Power Tailgate - - ●
Cửa sổ trời / Sunroof - - ●
NỘI THẤT - TIỆN NGHI / INTERIOR - CONVENIENCE
Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel ● ● ●
Chất liệu ghế / Seat trim Da / Leather Da / Leather Da / Leather
Ghế lái chỉnh điện / Power driver's seat - - ●
Làm mát hàng ghế trước / Ventilated 1st-row seats - - ●
Màn hình đa thông tin / Digital Driver Cluster 4.2” 4.2” 4.2”
Màn hình giải trí trung tâm AVN / Touch Screen Infotainment AVN 8'' AVN 10.25'' AVN 10.25''
Apple Carplay & Android Auto / Apple Carplay & Android Auto ● ● ●
Hệ thống điều hòa tự động / Automatic air-conditioning - ● ●

Cửa gió điều hòa cho hàng ghế 2 / 2nd row roof vents Hàng 2 và 3 / 2nd & 3rd 
row

Hàng 2 và 3 / 2nd & 3rd 
row

Hàng 2 và 3 / 2nd & 3rd 
row

Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm /
Smart key remote with push-button Start ● ● ●

Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start ● ● ●

Hệ thống âm thanh / Sound system 6 loa / 6 speakers 6 loa / 6 speakers 8 loa Bose / Bose 8 
speakers

Sạc không dây / Wireless charger - - ●
Đèn viền nội thất / Ambient light - ● ●
AN TOÀN / SAFETY
Số túi khí / Airbags 2 2 6
Hệ thống ABS, ESC, HAC / ABS, ESC, HAC systems ● ● ●
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking sensor Sau / Rear Trước & sau / Front & rear Trước & sau / Front & rear
Camera lùi / Rear View Monitor ● ● ●
Cảm biến áp suất lốp / Tyre Pressure Monitoring System - - ●
Điều khiển hành trình + hỗ trợ giới hạn tốc độ (MSLA) / Cruise Control - ● ●
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC / DownHill Brake Control - - ●


